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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN    NH   NH DƯ NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Nguyễn Văn Hoàn. 

2. Bà Trần Thị Ngọc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quyết, là Thư ký Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An  tỉn  B n  Dư n . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn C iến - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình 

Dư ng xét xử s  t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 110/2018/TLST-HS 

n ày 27 t án  4 năm 2018 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

115/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo: 

N uyễn Văn M  sin  năm 1989 tại tỉn  B; t ườn  trú: k u p ố A  p ườn  

P  t ị xã T  tỉn  B; N  ề n  iệp: T ợ  ồ; tr n  độ  ọc vấn: 3/12; quốc tịc : Việt 

Nam; dân tộc: Kin ; con ôn  N uyễn Văn T  sin  năm 1950 và con bà N uyễn 

T ị H  sin  năm 1957; bị cáo có 02 c ị em ruột  lớn sin  năm 1980  n ỏ sin  

năm 1994; tiền án: Ngày 19/02/2013 bị Tòa án n ân dân t ị xã D  tỉn  B xử p ạt 

10 t án  tù về Tội trộm cắp tài sản t eo bản án số 45/2013/HSST  c ấp  àn  

xon    n  p ạt tù n ày 17/10/2013; n ày 21/4/2014 bị Tòa án n ân dân t ị xã 

D  tỉn  B n  Dư n  xử p ạt 10 t án  tù về Tội trộm cắp tài sản t eo bản án số 

146/2014/HSST  c ấp  àn  xon    n  p ạt tù n ày 29/11/2014; n ày 08/7/2015 

bị Tòa án n ân dân t ị xã D  tỉn  B n  Dư n  xử p ạt 01 năm 03 t án  tù về 

Tội trộm cắp tài sản t eo bản án số 212/2015/HSST; tiền sự: K ôn ; bị bắt tạm 

giam ngày 09/12/2017, có mặt tại p iên tòa.  

-  Người bị hại: C ị N uyễn T ị H, sin  năm 1996; địa c ỉ: Số k u p ố B  

p ườn  A  t ị xã D  tỉn  B. Vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Duy H  sin  năm 1987; địa c ỉ: 

Số L  M  quận H, Thành p ố H. Vắn  mặt. 
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- Người làm chứng: 

1. Đỗ C í B, sin  năm 1999; địa c ỉ: k u p ố B  p ườn  A  t ị xã D  tỉn  B. 

Vắn  mặt. 

2. Đỗ Dũn  T  sin  năm 1991; địa c ỉ: k u p ố B  p ườn  A  t ị xã D  tỉn  B. 

Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có tron   ồ s  vụ án và quá diễn biến tại p iên tòa, nội 

dun  vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Nguyễn Văn M không có nghề nghiệp ổn định. Vào khoảng 07 giờ 30 phút 

ngày 09/12/2017 M điều khiển 01 xe mô tô hiệu Feeling, biển số 36M5-7729 

chạy đến trước nhà số A khu phố B  p ường A, thị xã D, tỉnh B thì nhìn thấy chị 

Nguyễn Thị H đan  điều khiển xe đạp chạy p ía trước cùng chiều. Bị cáo M 

nhìn thấy trong túi quần bên phải của H có 01 điện thoại di động hiệu Oppo Neo 

5 màu trắng trồi ra phía ngoài quần. Bị cáo M điều khiển xe mô tô chạy lên áp 

sát bên phải chị H rồi dùng tay trái giật chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Neo 

5 màu trắng trong túi quần của chị H và n an  c ón  tăn   a c ạy thoát. Chị H 

liền truy  ô “cướp  cướp” t   an  Đỗ Dũn  T và Đỗ Chí B nghe thấy liền đuổi 

theo bị cáo M đến gần n ã tư đường Phạm Văn Đ t uộc p ường L, quận T, 

Thành phố M thì bắt giữ bị cáo giao cho C  quan công an. 

Tang vật tạm giữ: 01 điện thoại di động hiệu Oppo Neo 5 màu trắng; 01 xe 

mô tô hiệu Feeling màu đỏ đen  biển số 36M5-7729, số khung 2UM6TM00799, 

số máy 152FMHB006676.  

Căn cứ kết luận định giá tài sản số 351/BB.ĐG n ày 13/12/2017 của Hội 

đồn  định giá thị xã D kết luận: Tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án là 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo Neo 5 màu trắng có trị  iá 1.000.000 đồng. 

Tại cáo trạn  số 125/CT - VKS ngày 26 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát 

n ân dân t ị xã D  tỉn  B n  Dư n  truy tố bị cáo N uyễn Văn M về tội “Cướp 

 iật tài sản” t eo điểm c  d k oản 2 Điều 136 Bộ luật H n  sự năm 1999  được 

sửa đổi  bổ sun  năm 2009. Tại p iên tòa  tron  p ần tran  luận đại diện Viện 

kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An v n  iữ n uyên quyết địn  truy tố và đề n  ị 

Hội đồn  xét xử áp dụn  điểm c  d k oản 2 Điều 136; điểm g, p k oản 1 Điều 

46 Bộ luật H n  sự năm năm 1999  được sửa đổi  bổ sun  năm 2009, xử p ạt bị 

cáo N uyễn Văn M   n  p ạt từ 04 năm đến 05 năm tù và xử l  vật c ứn  t eo 

quy địn  p áp luật.  

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn M đã k ai n ận hành vi phạm tội n ư nội 

dun  đã tóm tắt nêu trên và xin giảm nhẹ hình hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA   A  N: 

Trên c  sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n ư sau: 
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[1] Về tố tụn : Hàn  vi  quyết địn  tố tụn  của C  quan điều tra Côn  an 

t ị xã Dĩ An  Điều tra viên  Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An  Kiểm sát viên 

tron  quá tr n  điều tra  truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền  tr n  tự  t ủ 

tục quy địn  của Bộ luật Tố tụn    n  sự. Quá tr n  điều tra và tại p iên tòa  bị 

cáo k ôn  có   kiến  ay k iếu nại    về  àn  vi  quyết địn  của C  quan tiến 

 àn  tố tụn   n ười tiến  àn  tố tụng; n ười bị  ại  n ười có quyền lợi  n  ĩa vụ 

liên quan, người làm chứn  k ôn  k iếu nại   . Do đó  các  àn  vi  quyết địn  

tố tụn  của C  quan tiến  àn  tố tụn   n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ực  iện đều 

 ợp p áp. 

[2] Về nội dun  vụ án: Khoảng 07  iờ 30 phút ngày 09/12/2017, trước  nhà 

số A khu phố Đ  p ường A, thị xã D, tỉnh B. Bị cáo N uyễn Văn M điều khiển 

01 xe mô tô hiệu Feeling đỏ đen  biển số 36M5-7729 chạy lên áp sát bên phải 

của Nguyễn Thị H rồi dùng tay trái giật chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Neo 

5 màu trắng trong túi quần của chị H và n an  c ón  tăn   a xe bỏ chạy đến 

đoạn đường n ã tư P ạm Văn Đ thì bị an  Đỗ Dũn  T và Đỗ C í B đuổi theo 

bắt giữ cùng tang vật.  

Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999  được sửa đổi  bổ sun  năm 2009 quy 

địn :  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba 

năm đến mười  năm: 

… 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; 

…” 

N ư vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn M đã đủ yếu tố cấu thành tội 

Cướp giật tài sản t eo quy địn  tại Điều 136 Bộ luật H n  sự. Bị cáo M đã tái 

p ạm  t eo bản án số 212/2015/HSST ngày 08/7/2015 của Tòa án n ân dân t ị 

xã D  tỉn  B)  c ưa được xóa án tíc  mà lại p ạm tội do lỗi cố   nên thuộc 

trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đồn  t ời bị cáo M dùn  thủ đoạn nguy hiểm 

để thực hiện tội phạm, bằn  các  điều khiển mô tô áp sát xe của n ười bị hại để 

giật tài sản. Đây là n ữn  tình tiết định khung hình phạt t eo quy định tại điểm c 

và d khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự.  

Do đó Cáo trạn  số: 125/CT - VKS ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Viện 

kiểm sát n ân dân t ị xã D và luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với bị cáo là 

có căn cứ đún  n ười  đún  tội và đún  p áp luật. 

[3] Tín  c ất  mức độ của  àn  vi: Tội p ạm do bị cáo t ực  iện là rất 

n  iêm trọn   đã xâm p ạm đến quyền sở  ữu tài sản của n ười bị  ại được 

pháp luật bảo vệ   ây mất trật tự trị an tại địa p ư n . Bị cáo là n ười đã t àn  

niên n ận t ức rõ  àn  vi điều k iển xe mô tô áp sát xe đi cùn  c iều để  iật tài 

sản của n ười bị  ại là vi p ạm p áp luật và n uy  iểm đến tín  mạn  của n ười 
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bị  ại n ưn  bị cáo v n cố t n  t ực  iện. V  vậy  cần xử p ạt bị cáo với mức án 

tù tư n  xứn  với tín  c ất mức độ tội p ạm đã t ực  iện  có xét đến các t n  

tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự  n ân t ân của bị cáo  đủ để  iáo dục  cải tạo 

và có tác dụn  đấu tran  p òn  n ừa chung.  

[4] T n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm   n  sự: Bị cáo không có.  

[5] Về t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: Bị cáo phạm tội n ưn  c ưa 

gây thiệt hại; tại c  quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ 

t ái độ ăn năn  ối cải. Đây là n ữn  t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự quy 

địn  tại điểm g, p k oản 1 Điều 46 Bộ luật H n  sự  Hội đồn  xét xử áp dụn  để 

 iảm n ẹ   n  p ạt c o bị cáo.  

[6] Về trác  n iệm dân sự: Tài sản bị c iếm đoạt đã t u  ồi trả lại c o 

n ười bị  ại  tại c  quan điều tra n ười bị  ại k ôn  có yêu cầu    k ác nên Hội 

đồn  xét xử k ôn  xem xét.  

[7] Về xử l  vật c ứn : Đối với 01 xe mô tô hiệu Feelin  màu xan  đen, 

biển số 36M5-7729 bị cáo M xác định đã mua của n ười đàn ôn  k ôn  rõ tên  

có làm giấy mua bán “viết tay” với n au  đã bị thất lạc  c ưa làm t ủ tục sang 

tên. Theo kết quả xác minh tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh B thể 

hiện: Xe mô tô hiệu Feeling màu xanh đen  biển số 36M5-7729, số khung 

2UM6TM00799, số máy 152FMHB006676, chủ sở hữu xe là anh Lê Duy H, địa 

chỉ: Thôn C, xã P, huyện T, tỉnh H. Qua làm việc an  M xác địn  xe mô tô trên 

do anh H mua vào k oản  năm 2006  2007. Đến cuối năm 2007 an  H bán xe 

c o một n ười qua  iới t iệu của n ười bạn với  iá 3.000.000 đồn . Anh H xác 

địn  k ôn  còn quyền lợi    đối với xe. Về  iện trạn  của xe  tại t ời điểm t u 

 iữ tan  vật  xe bị cáo sử dụn  đã có sự t ay đổi màu s n của xe t àn  màu đỏ 

đen. C  quan cản  sát điều tra Công an thị xã D đã ra thông báo truy tìm chủ sở 

hữu đăn  trên Báo B t eo quy địn  n ưn  đến nay v n không có ai đến liên hệ 

giải quyết. Do xe mô tô trên bị cáo M sử dụn  xe làm p ư n  tiện phạm tội nên 

tịch thu sung quỹ N à nước. 

[8] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo và 

xử lý các vấn đề khác là phù hợp với quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận.  

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu t eo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo N uyễn Văn M p ạm Tội cướp  iật tài sản. 

 Áp dụn  điểm c  d k oản 2 Điều 136; điểm g, p k oản 1 Điều 46 Bộ luật 

H n  sự năm 1999, được sửa đổi  bổ sun  năm 2009. 
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 Xử p ạt bị cáo N uyễn Văn M 04 (bốn) năm tù, thời hạn c ấp  àn    n  

p ạt tù tính từ ngày 09/12/2017. 

2. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụn  điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999  sửa đổi bổ 

sun  năm 2009; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu sung quỹ N à nước 01 xe mô tô hiệu Feeling màu đỏ đen, biển số 

36M5-7729, số khung 2UM6TM00799, số máy 152FMHB006676.  

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/4/2018). 

3. Về án p í   n  sự s  t ẩm: Bị cáo phải chịu t eo quy định tại khoản 2 

Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Bị cáo N uyễn Văn M p ải nộp 200.000 đồn  án p í   n  sự s  t ẩm.  

Bị cáo được quyền k án  cáo bản án tron   ạn 15 n ày  kể từ n ày tuyên 

án; n ười bị hại và n ười có quyền lợi  n  ĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền 

kháng cáo tron  t ời  ạn 15 n ày,  kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống 

đạt hợp lệ. 

 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S   HẨM  

                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                           

 

 

                                                                                 Lê Thị Ngà                                                                                              

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  B n  Dư n ; 

- Sở Tư p áp tỉn  B n  Dư n ; 

- VKSND thị xã Dĩ An; 

- Chi cục THADS thị xã Dĩ An; 

- Công an thị xã Dĩ An;  

- Bị cáo; 

- N ười tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ s   THAHS  VP. 
 


